KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Sỏi – Nguyễn Thị Thanh Xuân 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/01 đến 05/01
	Tuần 2
Từ 08/01 đến 12/01
	Tuần 3
Từ 15/01 đến 19/01
	Tuần 4
Từ 22/01 đến 26/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, quan sát, nhắc nhở trẻ thực hiện đúng các nề nếp lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định. Cho trẻ nghe các bài hát về các loại hoa, loại quả, loại rau…
* Tập thể dục theo nhạc :
- Thứ 2+ 3+4+5+6: Thể dục sáng + Dân vũ.
- Tuần 1,3: Thể dục sáng ( Bài tập 1 + tập với cờ) + Dân vũ trống cơm
- Tuần 2,4: Thể dục sáng ( Bài tập 2 + tập với vòng) + Dân vũ rửa tay.
* Bài tập thể dục sáng:
- Bài tập 1:+ Hô hấp: Thổi bóng. ( 2l x 8nh)
+ Tay: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao. ( 2l x 8nh)
+ Bụng: Cúi gập người về phía trước. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân bước trước , khuỵu gối ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách chân tại chỗ ( 2l x 8nh)
- Bài tập 2: + Hô hấp: Thổi nơ. ( 2l x 8nh)
+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, lên cao ( 2l x 8nh)
+ Lườn: Quay người sang 2 bên. ( 2l x 8nh)
+ Chân: Chân ra sau đá trước ( 2l x 8nh)
+ Bật: Chụm tách tại chỗ. ( 2l x 8nh) (MT6) 
	MT6

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về các loại cây, loại rau, loại hoa, loại quả: Con biết tên những loại cây, loại rau gì? Con hãy kể tên những loại hoa, loại quả mà con biết? Những loại hoa, loại quả đó có đặc điểm và tác dụng gì?...Con chăm sóc các loại cây đó như thế nào?
* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp; thứ, ngày, tháng trong tuần. 
	

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
- DH: Em yêu cây xanh.
- NH: Cây trúc xinh.
- TCÂN: Nghe tiếng trống chuyển rau. 
	Văn học
Đồng dao họ rau. 

	Âm nhạc
- DH: Quả
- NH: Vườn cây của ba
- TCAN: Nhìn ảnh đoán tên bài hát 
	Văn học
Đồng dao các loại hoa. 

	MT99, MT24, MT100, MT4, MT101

	
	T3
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái b - d- đ 
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái b - d- đ 

	Làm quen chữ viết
Trò chơi với chữ cái b- d- đ 
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái h, k 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Số 8 (Tiết 1) 

	Làm quen với toán
Số 8 (Tiết 2) 

	Làm quen với toán
Số 9 (Tiết 1 ) 
	Làm quen với toán
Số 9 (Tiết 2) 

	

	
	T5
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến, lùi. Tung bóng lên cao và bắt bóng
TC: Kéo co 
	Khám phá
KPKH: Sự phát triển của cây từ hạt  (MT24) 

	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích đứng. Đi bằng mép ngoài bàn chân.
TCVĐ: Nhảy bao bố (MT4) 
	Khám phá
Một số loài hoa 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây (ĐT – Trang 26) (MT99) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ một số loại rau 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ vườn cây ăn quả (ĐT – Trang 14) (MT100) 
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán hoa 
(ĐT – Trang 20) (MT101) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Thứ 2: Đi dạo quan sát quang cảnh sân trường, cho trẻ hoạt động tại các phòng chức năng. Quan sát thời tiết, QS vườn rau bắp cải, Quan sát và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,.....TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, Rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, nhảy vào nhảy ra, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 3: Tuần 1: Nhặt cỏ trong bồn cây trước cửa lớp. Đọc sách tại khu thư viện của trường. Tuần 2: HĐGL với lớp A3. TC: Nhảy bao bố. Đọc sách tại khu thư viện của trường. Tuần 3: Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lau dọn các góc, lau đồ chơi ngoài trời, tưới nước cho vườn cây. Đọc sách tại khu thư viện của trường. Tuần 4: Giao lưu với lớp A1. TC: Nhảy bao bố. Đọc sách tại khu thư viện của trường.
- Thứ 4: QS và chăm sóc vườn hoa, QS cây hoa sứ, QS vườn cổ tích,….TCVĐ: Ai nhanh nhất, Nhảy lò cò, Thi đi nhanh, Cướp cờ, Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, nhảy qua vòng, xếp lá,...
- Thứ 5: QS tại khu trò chơi dân gian của bé….TCVĐ: Ô ăn quan, kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, nu na nu nống, chi chi chành chành. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,...
- Thứ 6: QS và chăm sóc tại vườn rau lưu động. TCVĐ: Tung bóng, Kéo co, rồng rắn lên mây, nhảy bao bố, ai nhanh nhất, Chuyền nước. Chơi với đồ chơi mang theo: Vẽ phấn lên nền gạch sân trường, chơi đồ chơi ngoài trời, xếp lá,... (MT23) 
- Trẻ quan sát các chậu cây đã được gieo hạt, trẻ kể rõ ràng, có trình tự để người nghe hiểu được quá trình phát triển của cây từ hạt cho người nghe hiểu được (MT57) 
- Trẻ biết lắng nghe ý kiến, trao đổi thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn về quá trình phát triển của cây từ hạt (MT89) 
	MT23, MT57, MT89

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm vườn cây thẳng đứng (Ứng dụng Steam) (T1); Xây vườn cây, rau của bé (T2); Bán các loại rau, củ , quả (T3); Vẽ, xé, làm hoa(T4) (MT24) 
* Góc kỹ năng: Cắt móng tay, móng chân; đi tất, đi găng tay, buộc giây giày, đan nong mốt, gắp đếm hột hạt,...
* Góc âm nhạc: Lựa chọn các dụng cụ gõ theo tấu. gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn biểu diễn các bài hát theo chủ đề. (MT106) 
* Góc phân vai:
- Gia đình: Đi siêu thị mua rau, hoa quả, Nấu món ăn
- Bán hàng: Cửa hàng bán các loại hạt giống, loại rau, hoa quả,.....
- Góc học tập: Đếm, nhận biết, Thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 8,9; làm phiếu bài tập; Cho trẻ đồ chữ cái, đọc bảng chữ cái, tập viết chữ đã học
- Góc sách truyện: Trẻ chọn sách, xem sách, báo, tranh ảnh (MT66) 
* Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn các loại cây, cắt, xé dán các loại hoa, quả
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới nước nhổ cỏ cho cây, gọi tên cây (MT102) 
	MT24, MT106, MT66, MT102

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Cầm thìa xúc cơm, Mời bạn mời cô, Nhặt cơm rơi vãi, Ăn xong biết lau miệng, biết về chỗ ngồi cho xuôi cơm. Biết lấy dồ dùng phục vụ cho giờ ngủ và ngủ ngoan, đúng giờ, không nói chuyện. 
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, rửa tay, lau mặt trước khi ăn, mời cô và các bạn trước khi ăn…
- Lấy ghế về bàn ăn, nói được tên gọi của các món ăn thường ngày, nói được các thực phẩm giàu chất đạm, tinh bột, vitamin,. (MT8) 
	MT8

	Hoạt động chiều
	- Thứ 2: HDTCM: Trốn tìm, Cánh cửa kỳ diệu, Trồng nụ trồng hoa, Nhảy vào, nhảy ra.
- Thứ 3: Làm vở BLQVT: Thêm - bớt trong phạm vi 8 (trang 5), gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 8 (trang 6), Nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 9 (trang 7) 
- Thứ 4: Luyện phát âm chữ cái, tập tô chữ cái đã học. Nghe kể chuyện, đọc các bài thơ đã học
- Thứ 5: Rèn KNVS- KNTPV: Rót nước, Lau nước rớt trên sàn, Quét rác, Hót rác. (MT61) 

- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.
- Chơi theo ý thích. 
	MT61

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tuần 1: Sự phát triển của cây xanh 
	Tuần 2: Một số loại rau 
	Tuần 3: Một số loại cây ăn quả 
	Tuần 4: Thế giới loài hoa. 
	


	
	
	


